KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TOÁN 7

A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 7

	TT
	Chủ đề
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	6
TN(1,2,3,4,14,26)
1,5
	
	2
TN(6,19)

0,5
	1
TL(29a)

0,5
	2
TN(20,22)

0,5
	1
TL(29b)

0,5
	
	
	3,5

	2
	Làm  quen với biến cố và xác suất biến cố
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	2
(TN11,12)

0,5
	
	2
TN(5,15)

0,5
	
	
	1

(TL30a)

0,25
	
	1
TN(30b)

0,5
	2,0

	3

	Tam giác

	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân
	8
(TN7,8,9,16,21,
24,17,28)

2
	
	6
TN(27,23,10,

25,13,18)

1,5
	
	
	1

(TL31a,b)

0,75
	
	1

(TL31c)

0,5
	4,5

	Tổng: Số câu 

          Số điểm
	16
4,0
	
	10
2,5
	1
0,5
	2
0,5
	3
1,5
	
	2
1
	10,0

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – TOÁN 7

	TT
	Chương / Chủ đề


	Mức độ đánh giá
	Số câu theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐẠI SỐ

	1
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết:

– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7,...) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính,...).
	6TN


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	2TN

1TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	2TN

1TL
	

	2
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết:

– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	2TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	
	2TN
	1TL
	1TL

	

	1
	Chương VII. TAM GIÁC


	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân


	Nhận biết:

– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.

– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.


	8TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.

– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).

– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.

– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	
	6TN
	
	

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	Vận dụng:

– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	1TL
	

	
	
	
	Vận dụng cao: 

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	1TL


C. ĐỀ KIỂM TRA

	PHÒNG GD&ĐT TP CẨM PHẢ

TRƯỜNG THCS CỬA ÔNG
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII
NĂM HỌC 2023-2024 
MÔN: Toán LỚP 7 

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)      


ĐỀ....

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):  Hãy chọn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:
Câu 1 [NB] Bạn Thảo- lớp trưởng lớp 7A tìm hiểu về các loại quả yêu thích của các bạn trong lớp 7A và thu được kết quả như bảng dưới đây:

	Tên loại quả
	Na
	Nho
	Bưởi
	Nhãn
	Xoài

	Số bạn lớp 7A
	8
	3
	11
	3
	5


Dữ liệu nào dưới đây là dữ liệu không phải là số?

A. Nho

B. 8


C. 16


D. 3

Câu 2 [NB]: 
	Cho biểu đồ dưới đây 

Tiêu chí thống kê là:

A. Giai đoạn 2000 – 20016


B. Các năm: 2000; 2005; 2010; 2016;

C. Thủy sản;





D. Sản lượng khai thác thủy sản (nghìn tấn).
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	Câu 3 [NB]: Biểu đồ đoạn thẳng trong hình dưới đây biểu diễn điểm bài ôn luyện môn Khoa học của bạn Khanh từ tuần 1 đến tuần 5. Hãy cho biết điểm 5 của bạn Khanh đạt vào tuần nào?
A. Tuần 1 và tuần 2;



B. Tuần 1 và tuần 4;


C. Tuần 2 và tuần 3;

D. Tuần 2 và tuần 5.


	


Câu 4 [NB]: Dữ liệu thống kê là số còn được gọi là

A. số liệu        B. dữ liệu               C. con số             D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 5 [TH]: Xác suất của biến cố trong trò chơi có 50 kết quả có thể xảy ra là 
[image: image1.wmf]4

25

. Số kết quả thuận lợi của biến cố đó là:

A. 4. 

                  B. 25.


           C. 8.


   D. 2.

	Câu 6. [TH] Cho biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) chọn loại quả yêu thích của 200 học sinh khối 7 một trường THCS. Số học sinh yêu thích quả Na là 

A. 60 học sinh
B. 70 học sinh
C. 50 học sinh
D. 20 học sinh

	[image: image2.png]Hinh 17






Câu 7: [NB] Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác?

A. 4 cm, 2 cm, 6 cm



B. 4 cm, 3 cm, 6 cm

C. 4 cm, 1 cm, 6 cm



D. 3cm, 3cm, 6cm

Câu 8 [NB]: Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC và tam giác có ba đỉnh là M, N, P. Biết 
[image: image3.wmf]ˆ

ˆˆˆ

;

AMBN

==

 . Hệ thức bằng nhau giữa hai tam giác theo thứ tự đỉnh tương ứng là:

                    [image: image4.png]


 
A. 
[image: image5.wmf]D

ABC = 
[image: image6.wmf]D

MNP



B. 
[image: image7.wmf]D

ABC = 
[image: image8.wmf]D

NMP                  
C. 
[image: image9.wmf]D

BAC = 
[image: image10.wmf]D

PMN                    

D. 
[image: image11.wmf]D

CAB = 
[image: image12.wmf]D

MNP   

Câu 9 [NB] Cho (MNP, có góc M là góc tù, khi đó:
A. MN > NP  
        B. MN > MP
              C. MP > MN  
           D. NP > MN
Câu 10 [TH] Cho ( ABC và ( MNP có AB = MN, AC = MP. Cần điều kiện nào để  ∆ABC = ∆MNP bằng nhau theo trường hợp c – g – c:
A. 
[image: image13.wmf]µ

¶

AM

=




B. 
[image: image14.wmf]µ

¶

BM

=




C. 
[image: image15.wmf]µ

µ

BN

=




D. 
[image: image16.wmf]µ

µ

CP

=


Câu 11 [NB]: Khi gieo xúc xắc cân đối, đồng chất một lần và quan sát mặt xuất hiện của nó. Số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xác xắc là:

A. 3



B. 4


C. 5


D. 6
Câu 12 [NB]: Từ các số 1, 2, 4, 6, 7, 8 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất của biến cố “Số được lấy ra là số nguyên tố” là:
A. 
[image: image17.wmf]6

1

. 
                     B. 
[image: image18.wmf]3

1


                        C. 
[image: image19.wmf]4

1


                              D. 0
Câu 13 (TH)
	Cho hình vẽ bên, biết AB // CD, AB = CD. Tam giác ABO bằng tam giác nào sau đây:

A. (ADO
B. (BCO

C.(CDO

D. (ABC


	[image: image20.png]





Câu 14 (NB) Trong cuộc thi chạy 100m của học sinh nam nhân ngày Thể thao Việt Nam (27/3), có 5 học sinh tham gia chạy. Kết quả được thống kê dưới bảng sau:
	Học sinh
	Nam
	An
	Bình
	Lộc
	Tân

	Thời gian (giây)
	13
	14,2
	15
	14
	14,5


Học sinh chạy nhanh nhất được chọn tham dự thi cấp Thành phố là:
	A. Nam
	B. Bình
	C. Tân
	D. An


Câu 15 (TH) Một hộp có 30 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, …29, 30, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn 15”. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố?

	A. 15
	B. 14
	C. 13
	D. 12


Câu 16 (NB) Tam giác ABC ở hình bên là tam giác gì?
	A. Tam giác vuông cân

B. Tam giác vuông

C. Tam giác cân

D. Tam giác đều
	[image: image21.png]





Câu 17 (NB) Cho (ABC = (DEF biết
[image: image22.wmf]·

0

70

ABC

=

. Khi đó:
	A. 
[image: image23.wmf]·

0

70

DEF

=


	B. 
[image: image24.wmf]·

0

70

EDF

=


	C. 
[image: image25.wmf]·

0

70

DFE

=


	D. 
[image: image26.wmf]·

0

110

DEF

=




Câu 18 (TH) Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bẳng 500 thì số đo góc ở đáy là:
	A. 1300
	B. 650
	C. 500
	D. 600


Dựa vào Bảng số liệu thống kê Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam dưới đây trả lời câu 19, 20
	                  Năm

Ngành
	2017
	2018
	2019
	2020

	Dệt may 

(Đơn vị: tỉ đô la Mỹ)
	31,8
	36,2
	38,8
	35,0


Câu 19 (TH) Kim ngạch ngành dệt may Việt Nam năm 2019 tăng bao nhiêu tỉ đô la Mỹ so với năm 2017?
	A. 4,4
	B. 7,0
	C. 3,1
	D. 7,8


Câu 20 (VD) Trong năm 2020, kimh ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018? (làm tròn đến hàng phần mười)
	A. 96,7%
	B. 12%
	C. 3,3%
	D. 3,4%


Câu 21 (NB) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai:
A. Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều.
B. Trong tam giác vuông cân, mỗi góc ở đấy bằng 450.

C. Tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau là tam giác cân.

D. Trong tam giác cân, ba cạnh bằng nhau.

Câu 22 (VD) Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2022: 
	Số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2022 đã giảm bao nhiêu lượt so với năm 2019?

A. 18 triệu lượt 

B. 3,66 triệu lượt

C. 14,19 triệu lượt

D. 14,34 triệu lượt
	[image: image27.png]S& lwgt khéch (tri¢u lugt)

wm

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Nim






Câu 23 (TH) Tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image28.wmf]·

0

50

ACB

=

, số đo 
[image: image29.wmf]·

ABC

 là:
	A. 
[image: image30.wmf]·

0

40

ABC

=


	B. 
[image: image31.wmf]·

0

50

ABC

=


	C. 
[image: image32.wmf]·

0

70

ABC

=


	D. 
[image: image33.wmf]·

0
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Câu 24 (NB) Cho (ABC và (DEF có AB = EF, BC = FD, 
[image: image34.wmf]µ

µ

BF

=

. Khẳng định nào sau đây là đúng:
	A. (ABC = (DEF 
	B. (ABC = (EFD
	C. (ABC =(EDF
	D. (ABC = (FDE


Câu 25 (TH) Cho (ABC có 
[image: image35.wmf]µ

0

35

A

=

, 
[image: image36.wmf]µ

0

60

B

=

. So sánh các cạnh của (ABC là:
	A. AB > BC > AC
	B. AC > AB > BC
	C. AB > AC > BC
	D. AC > BC > AB


Câu 26 (NB): Biểu đồ hình quạt tròn dùng để:

A. So sánh số liệu của hai đối tượng cùng loại

B. So sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu

C. Biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian

D. Biểu diễn sự chênh lệch số liệu giữa các số liệu

Câu 27 (TH) Tam giác MNQ có 
[image: image37.wmf]¶

0
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, 
[image: image38.wmf]µ

0
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. Số đo góc Q là:
	A. 
[image: image39.wmf]µ

0
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Q
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	B. 
[image: image40.wmf]µ

0
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	C. 
[image: image41.wmf]µ

0
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	D. 
[image: image42.wmf]µ
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Câu 28 (NB) Cho (ABC = (MNP biết AB = 13cm, MP = 9cm, NP = 7cm. Chu vi của (ABC là:
	A. 20cm
	B. 26cm
	C. 16cm
	D. 29cm


II. TỰ LUẬN (7đ)
Câu 29 (1đ): Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2020 theo nhóm hàng hóa.

	a) (NB) Lập bảng số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu theo nhóm hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2020 (tính theo tỉ số phần trăm) theo mẫu sau:

Hàng hóa

Nhiên liệu, khoáng sản

Vật liệu, xây dựng

Nông thủy sản

Chế biến, chế tạo

Khác

Kim ngạch xuất khẩu (tính theo %)

b) (VD) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2020 của nhóm Nông, thủy sản là bao nhiêu tỉ đô la Mỹ, biết kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2020 ước đạt 19,1 tỉ đô la Mỹ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
	[image: image43.png]





Câu 30 (0,75đ): Một hộp có 30 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,…, 29, 30; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. a) Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố trên.
b) Tính xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 11 dư 2 và chia cho 5 dư 3”.

Câu 31 (1,25đ) Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA. 

a) [TH_TL5]: Chứng minh 
[image: image44.wmf]ABDEBD

D=D


b) [VD – TL7]: Chứng minh DE ( BC.
c/ [VDC_TL8]: Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = EC. Chứng minh ba điểm F, D, E thẳng hàng.
	PHÒNG GD&ĐT TP CẨM PHẢ

TRƯỜNG THCS CỬA ÔNG


	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA GIỮA HKII - NĂM HỌC 2022-2023 
MÔN: Toán LỚP 7 

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)      


I.TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	D
	B
	C
	A


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ.án
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	D


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

	Câu
	Lời giải
	Điểm

	13a


	a) 
Hàng hóa

Nhiên liệu, khoáng sản

Vật liệu, xây dựng

Nông, thủy sản

Chế biến, chế tạo

Khác

Kim ngạch xuất khẩu (tính theo %)

0,2%

2,7%

5,6%

84,4%

7,1%


	0,5

	b
	b) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2020 của nhóm Nông, thủy sản là 19,1.5,6% (1,1 (tỉ đô la Mỹ)
	0,5

	14a


	Tập hợp A các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: A = {1, 2, …, 29, 30}

Số phần tử của tập hợp A là 30.

a) Có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số” là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (lấy từ tập hợp A)
	0,5



	b


	b) Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 11 dư 2 và chia cho 5 dư 2” là 2

Xác suất của biến cố trên là 
[image: image45.wmf]1

30


	0,25
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	b. Vì (ABD = (EBD (cma)
(
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	Xét (ADF và (EDC có
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII 
NĂM HỌC 2022-2023 
MÔN: Toán LỚP 7

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)      


ĐỀ HSHN

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm):  Hãy chọn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1 [NB-TN1] Bạn Thảo- lớp trưởng lớp 7A tìm hiểu về các loại quả yêu thích của các bạn trong lớp 7A và thu được kết quả như bảng dưới đây:

	Tên loại quả
	Na
	Nho
	Bưởi
	Nhãn
	Xoài

	Số bạn lớp 7A
	8
	3
	11
	3
	5


Dữ liệu nào dưới đây là dữ liệu không phải là số?

A. Nho

B. 8


C. 16


D. 3

Câu 2 [NB-TN2]: 
	Cho biểu đồ dưới đây 

Tiêu chí thống kê là:

A. Giai đoạn 2000 – 20016


B. Các năm: 2000; 2005; 2010; 2016;

C. Thủy sản;





D. Sản lượng khai thác thủy sản (nghìn tấn).
	


Câu 3 [TH-TN 11]: Xác suất của biến cố trong trò chơi có 50 kết quả có thể xảy ra là 
[image: image55.wmf]4

25

. Số kết quả thuận lợi của biến cố đó là:

A. 4. 

                  B. 25.


           C. 8.


   D. 2.

Câu 4: [NB – TN5] Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác?

B. 4 cm, 2 cm, 6 cm



B. 4 cm, 3 cm, 6 cm

D. 4 cm, 1 cm, 6 cm



D. 3cm, 3cm, 6cm

Câu 5 [ NB- TN 6]: Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC và tam giác có ba đỉnh là M, N, P. Biết 
[image: image56.wmf]ˆ

ˆˆˆ

;

AMBN

==

 . Hệ thức bằng nhau giữa hai tam giác theo thứ tự đỉnh tương ứng là:

                    [image: image57.png]


 

A. 
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B. 
[image: image60.wmf]D

ABC = 
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C. 
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BAC = 
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D. 
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Câu 6 [NB-TN 9]: Khi gieo xúc xắc cân đối, đồng chất một lần và quan sát mặt xuất hiện của nó. Số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là:

A. 3



B. 4


C. 5


D. 6
Câu 7 (TH)
	Cho hình vẽ bên, biết AB // CD, AB = CD. Tam giác ABO bằng tam giác nào sau đây:

A. (ADO

B. (BCO

C.(CDO

D. (ABC


	[image: image66.png]





Câu 8 (NB) Trong cuộc thi chạy 100m của học sinh nam nhân ngày Thể thao Việt Nam (27/3), có 5 học sinh tham gia chạy. Kết quả được thống kê dưới bảng sau:

	Học sinh
	Nam
	An
	Bình
	Lộc
	Tân

	Thời gian (giây)
	13
	14,2
	15
	14
	14,5


Học sinh chạy nhanh nhất được chọn tham dự thi cấp Thành phố là:
	A. Nam
	B. Bình
	C. Tân
	D. An


Câu 9 (NB) Tam giác ABC ở hình bên là tam giác gì?

	A. Tam giác vuông cân

B. Tam giác vuông

C. Tam giác cân

D. Tam giác đều
	[image: image67.png]





Câu 10 (NB) Cho (ABC = (DEF biết
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	A. 
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Câu 11 (TH) Một tam giác cân có số đo góc ở đỉnh bẳng 500 thì số đo góc ở đáy là:

	A. 1300
	B. 650
	C. 500
	D. 600


Câu 12 (NB): Biểu đồ hình quạt tròn dùng để:

A. So sánh số liệu của hai đối tượng cùng loại

B. So sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu

C. Biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian

D. Biểu diễn sự chênh lệch số liệu giữa các số liệu

Câu 13 (TH) Tam giác MNQ có 
[image: image73.wmf]¶
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. Số đo góc Q là:

	A. 
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Câu 14 (NB) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai:
A. Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều.

B. Trong tam giác vuông cân, mỗi góc ở đấy bằng 450.

C. Tam giác có hai góc ở đáy bằng nhau là tam giác cân.

D. Trong tam giác cân, ba cạnh bằng nhau.

II. TỰ LUẬN (3đ)

Câu 15 (2đ): Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2020 theo nhóm hàng hóa.

	a) (NB) Lập bảng số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu theo nhóm hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2020 (tính theo tỉ số phần trăm) theo mẫu sau:

Hàng hóa

Nhiên liệu, khoáng sản

Vật liệu, xây dựng

Nông thủy sản

Chế biến, chế tạo

Khác

Kim ngạch xuất khẩu (tính theo %)

b) (NB) Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc của nhóm hàng hóa nào nhiều nhất? Nhóm hàng hóa nào ít nhất?
	[image: image79.png]





Câu 16 (1,0đ) Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA. 

Chứng minh 
[image: image80.wmf]ABDEBD

D=D
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII - NĂM HỌC 2022-2023 
MÔN: Toán LỚP 7 

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)      


I.TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	A
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	D


II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

	Câu
	Lời giải
	Điểm

	15a

	a) 
Hàng hóa

Nhiên liệu, khoáng sản

Vật liệu, xây dựng

Nông, thủy sản

Chế biến, chế tạo

Khác

Kim ngạch xuất khẩu (tính theo %)

0,2%

2,7%

5,6%

84,4%

7,1%


	1,0

	b

	b) Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc của nhóm hàng hóa Chế biến, chế tạo nhiều nhất

 Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc của nhóm hàng hóa Nhiên liệu, khoáng sản ít nhất
	1,0

	16
	[image: image81.emf]E

D

A

C

F

B


	

	
	
[image: image82.wmf]ABDEBD

D=D


Xét (ABD và (EBD có
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